
TT MSCB Họ tên Nhiệm vụ Tên điểm thi - Cụm thi

1 0187 Vương Lê Thiên Thanh Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

2 0188 Nguyễn Thị Việt Anh Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

3 0191 Bùi Minh Châu Cán bộ giám sát Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

4 0192 Trương Thị Ngọc Điệp Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

5 0193 Nguyễn Thành Đức Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

6 0199 Trịnh Quốc Lập Thanh tra cắm chốt Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

7 0207 Hồ Phương Thùy Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

8 0214 Lê Công Tuấn Cán bộ giám sát Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

9 0227 Phan Thành Tâm Cán bộ giám sát Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

10 0251 Nguyễn Thị Phương Hoa Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

11 0791 Ngô Thị Trang Thảo Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

12 0839 Nguyễn Thị Nguyên Tuyết (Dự trữ)

13 0841 Diệp Kiến Vũ Cán bộ giám sát Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

14 1138 Nguyễn Minh Thành Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

15 1139 Lê Hữu Lý Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

16 1140 Trương Nguyễn Quỳnh Như Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

17 1141 Huỳnh Văn Hiến (Dự trữ)

18 1142 Lê Thị Huyền Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

19 1258 Nguyễn Thái Hữu Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

20 1259 Huỳnh Minh Hiền Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

21 1260 Nguyễn Thanh Tùng Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

22 1264 Nguyễn Thị Kim Thanh Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

23 1334 Nguyễn Văn Sáu Cán bộ giám sát Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

24 1426 Võ Kim Hương Cán bộ coi thi Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

25 1462 Nguyễn Hương Trà Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

26 1463 Nguyễn Thị Kim Lan Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

27 1464 Phương Hoàng Yến Cán bộ coi thi Trường THCS Lương Thế Vinh - Cần Thơ

28 1467 Lý Thị Bích Phượng Cán bộ giám sát Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

29 1487 Nguyễn Thị Minh Thư Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

30 1502 Trương Kim Ngân Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

31 1611 Lê Xuân Mai Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

32 1612 Phạm Thị Mai Duyên Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

33 1614 Nguyễn Thắng Cảnh Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

34 1617 Khưu Quốc Duy Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

35 1633 Phạm Mai Anh Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ
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36 1732 Bùi Nhã Quyên Cán bộ coi thi Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

37 1733 Nguyễn Vân Quỳnh Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

38 1793 Huỳnh Trung Vũ Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

39 1855 Đỗ Xuân Hải Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

40 1856 Hồng Lư Chí Toàn Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

41 1884 Đồng Thanh Hải Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

42 2079 Nguyễn Thị Kim Thi Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

43 2108 Lưu Bích Ngọc Cán bộ coi thi Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

44 2139 Ngô Mi Lệ Anh Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

45 2176 Nguyễn Trần Huỳnh Mai Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

46 2177 Nguyễn Thị Văn Sử Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

47 2245 Phan Việt Thắng Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

48 2275 Hứa Phú Sĩ Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

49 2319 Lê Đỗ Thanh Hiền Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

50 2328 Nguyễn Anh Thi Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

51 2380 Phan Thanh Ngọc Phượng Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

52 2381 Nguyễn Phương Bảo Trân Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

53 2487 Lý Thị Ánh Tuyết Cán bộ coi thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

54 2488 Võ Thị Tuyết Hồng (Dự trữ)

55 2532 Trần Thị Thanh Quyên Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

56 2557 Huỳnh Thị Anh Thư Cán bộ coi thi Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ghi chú: Nhiệm vụ (Dự trữ) là cán bộ dự trữ mà Ban Giám hiệu có thể điều động phân công nhiệm vụ khi cần thiết.
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